	
	



ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 7

Câu 1: Khi nghiên cứu áp suất thẩm thấu của dịch tế bào của một số loài cây người ta thu được số liệu sau:

Rong đuôi chó: 3,14 atm

Bèo hoa dâu: 3,49 atm

Cây đậu leo: 10,23 atm
Cây bí ngô: 9,63 atm

Phi lao: 19,68 atm
Cây sơn: 24,08 atm 

a. Có thể rút ra kết luận gì? Giải thích?

b. Có thể sắp xếp các cây vào các nhóm sinh thái khác nhau như thế nào, tại sao có sự sắp xếp như vậy?

Câu 2: 

a. Giải thích vì sao cây có lá màu đỏ tía vẫn quang hợp được?

b. Giải thích tại sao khi ở ngoài ánh sáng mạnh, hàm lượng ion NO3- giảm? 

Câu 3: 

a. Hệ số hô hấp là gì?

b. Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:

	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh
	   - Toàn bộ
	1,03

	
	   - Thịt quả
	2,09

	
	   - Vỏ quả
	0,99


Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì? 

Câu 4: Hãy minh hoạ cụ thể về mối liên quan chặt chẽ giữa:

· Ánh sáng với trao đổi nitơ. 
· Nhiệt độ với hấp thụ khoáng. 

Câu 5: Trạng thái trẻ và già của cây là do cân bằng của hai phytohoocmon nào quyết định? Nêu các vai trò sinh lý của hai phytohoocmon đó? 

Câu 6: Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a. Một người có sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc thì người này lặn được lâu hơn, tại sao?

b. Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể?

Câu 7:

a. Ở một người không bị bệnh về tim, hàm lượng oxy trong máu động mạch là 19 ml/100 ml máu và trong tĩnh mạch là 14 ml/100 ml máu. Trong 1 phút, người này tiêu thụ 250 ml oxy (O2) nếu nhịp tim 80 lần/phút thì năng suất tim của người này là bao nhiêu?
b. So sánh giữa phế nang ở phổi với cầu thận về cấu trúc và chức năng?
Câu 8: Tế bào thần kinh mực ống có giá trị điện thế nghỉ là -70mV. Hãy cho biết điện thế nghỉ và điện thế hoạt động thay đổi như thế nào trong các trường hợp thí nghiệm sau? Giải thích.

a. Tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với ion K+.
b. Kênh Na+ luôn mở.

Câu 9: Thể vàng là gì? Chức năng của thể vàng.

Câu 10:

a. Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?
b. Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì

· không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

· vẫn có kinh nguyệt đều đặn.

Câu 11. Marey tiến hành một thí nghiệm như sau: Dùng một bình nước treo ở một độ cao không đổi, nối vào một ống cao su rồi chia thành 2 nhánh: một nhánh nối vào ống thủy tỉnh, nhánh kia nối vào ống cao su, cho chảy vào 2 lọ. Dùng một kẹp, kẹp nhịp nhàng vào ống cao su ở gốc cho nước chảy vào 2 lọ theo từng đợt.

a. Nêu hiện tượng xảy ra trong hai lọ.
b. Thí nghiệm trên chứng minh điều gì ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7

Câu 1: 

a. Kết luận: 

· Các loài cây khác nhau có áp suất thẩm thấu của tế bào khác nhau.
· Những nhóm cây sinh thái khác nhau thì có áp suất khác nhau. 

· Rong đuôi chó, bèo hoa dâu là thực vật thủy sinh nên tế bào có áp suất thấm thấu thấp. 
· Cây đậu leo, cây bí ngô là những loài ẩm sinh nên có áp suất thẩm thấu trung bình. 
· Cây phi lao, cây sơn là những loài chịu hạn nên có áp suất thẩm thấu cao. 

· Cây mọc ở đất khô cằn thì có áp suất thẩm thấu của dịch bào lớn, cây thủy sinh thì có áp suất thẩm thấu nhỏ. 

b. Giải thích:

     Ở những môi trường sinh thái khác nhau, thế nước trong đất khác nhau, cây muốn hút được nước thì phải tạo ra một tiềm năng thẩm thấu lớn hơn tiềm năng thẩm thấu trong đất (P dịch bào > P dịch đất). Vì ở môi trường nước, áp suất thẩm thấu của môi trường nhỏ ⇒ P dịch bào thấp, còn ở môi trường đất khô cằn, áp suất thẩm thấu của dung dịch đất lớn ⇒ P dịch bào lớn.

Câu 2:

a. Cây có lá màu đỏ tía vẫn quang hợp được là vì:

· Thực tế, lá cây này vẫn có diệp lục nhưng vì chúng có hàm lượng caroteniot cao. Sắc tố này lấn át diệp lục làm cho ta không nhìn thấy có màu xanh của diệp lục.
· Chứng minh: Carotenoit rất dễ tan trong nước nóng, diệp lục thì không. Do vậy, khi ngâm trong nước nóng, lá cây sẽ có màu xanh.
b. Khi ở ngoài ánh sáng mạnh, hàm lượng ion 
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· Khi đưa cây ra ngoài ánh sáng mạnh, quá trình quang hợp tăng tạo ra các chất khử cung cấp cho quá trình khử 
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· Quá trình amon hóa trong cây biến 
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 cần sự tham gia của chất khử và năng lượng. Do đó, khi chất khử và năng lượng tăng → quá trình amon hóa tăng → nông độ 
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Câu 3:

a. Hệ số hô hấp là tỉ số giữa lượng CO2 thải ra và lượng O2 hút vào trong hô hấp.
b. Những kết luận.

· Giá trị hệ số hô hấp thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu hô hấp.

· Nguyên liệu là hydrocacbon (như đường, tinh bột) có RQ = 1 (do trong hô hấp lượng 
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· Nguyên liệu là chất béo RQ < 1 (do giàu hydro, nghèo O2 hơn so với cacbonhydrat).
· Nguyên liệu là axit hữu cơ (thịt quả chanh) cho RQ > 1 (do chứa nhiều O2 hơn).

· RQ khác nhau ở những loài khác nhau, cơ quan khác nhau, các mô khác nhau ở cùng một cây (ví dụ các bộ phận của chanh).
· RQ bị ảnh hưởng bởi các quá trình trao đổi chất không có quan hệ với hô hấp và cũng biến đổi trong các pha sinh trưởng (ví dụ: Hạt cây gai nảy mầm và hạt cây gai chín).

Câu 4:

· Mối liên quan giữa ánh sáng và trao đổi nitơ

· Quá trình trao đổi nitơ cần lực khử lớn (NADPH2, FADH2, ATP....)
· Ánh sáng cung cấp photon cho quá trình quang hợp để tạo ra lực khử.
· Quá trình đồng hoá nitơ lại cung cấp nitơ để tổng hợp bộ máy quang hợp.
· Mối liên quan giữa nhiệt độ và hấp thụ khoáng.

· Quá trình hấp thụ khoáng ở thực vật chủ yếu là hấp thụ chủ động, quá trình này cần sự cung cấp năng lượng dưới dạng ATP.
· Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp giải phóng ATP trong tế bào, cung cấp năng lượng cho cây để thực hiện quá trình hấp thụ khoáng. (1Glucozơ hô hâp hiếu khí tạo 36 - 38 ATP)

Câu 5:

· Trạng thái trẻ và già của cây là do cân bằng của 
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 trong cây quy định. Hàm lượng xitôkinin cao quy định sự hóa trẻ còn hàm lượng AAB cao làm cây hóa già nhanh.
· Vai trò sinh lý của xitôkinin

· Hiệu quả sinh lý đặc trưng nhất của xitôkinin là hoạt hóa sự phân cắt tế bào, do nó kích thích sự tổng hợp axit nucleic, protein và có mặt trong tARN.
· Kích thích mạnh mẽ sự phân hóa chồi.
· Xitokinin là hoocmôn hóa trẻ, kìm hãm sự hóa già, kéo dài tuổi thọ của cây.

· Vai trò sinh lý của AAB

· Điều chỉnh sự rụng: Kích thích sự hình thành tầng rời ở gốc lá gây nên sự rụng của lá.
· Điều chỉnh sự ngủ nghỉ của hạt, chồi.
· Điều chỉnh sự đóng mở khí khổng.
· Là hoocmôn “stress”.
· Là hoocmôn hóa già.

Câu 6:

a. Chủ động thở nhanh và sâu làm giảm hàm lượng CO2 và tăng hàm lượng O2 trong máu. Khi hàm lượng CO2 trong máu giảm và hàm lượng O​2 tăng sẽ dẫn tới:

· Có nguồn dự trữ oxy cung cấp cho cơ thể.
· Hàm lượng CO2 thấp do vậy chậm kích thích lên trung khu hô hấp dẫn tới nín thở được lâu.

b. Sau khi thở nhanh và sâu thì hàm lượng O2 trong máu không tăng lên.

· Khi lặn thì hàm lượng O2 giảm thấp dần cho đến lúc không đáp ứng đủ O2 cho não, trong khi đó hàm lượng CO2 tăng lên chưa đủ mức kích thích lên trung khu hô hấp buộc người ta phải nổi lên mặt nước để hít thở.
· Không đáp ứng đủ O2 cho não gây ngạt thở và có thể gây ngất khi đang lặn. 

Câu 7:

· Lượng máu mà tim phải lưu thông (lưu lượng tim) trong một phút là: 
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· Năng suất tim của người này là 
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· Giống:

· Cấu trúc: Đều có hệ thống mao mạch dày đặc, thành mỏng dễ trao đổi chất.
· Chức năng: Đều thực hiện quá trình khuếch tán, thấm lọc.

· Khác:

· Phế nang: Trao đổi khí giữa phế nang với mao mạch máu. Còn ở cầu thận lọc máu từ mao mạch máu tạo nước tiểu đầu.
· Phế nang hình cầu được bao ngoài bởi mạng lưới mao mạch. Còn cầu thận có nang Baoman hình chén bao lấy quản cầu Manpighi 

Câu 8:

a. Điện thế nghỉ được hình thành do sự chênh lệch nồng độ ion ở hai phía của màng tế bào. Ở phía ngoài của màng có nồng độ ion dương cao hơn và nồng độ ion âm thấp hơn ở phía trong của màng tế bào. Khi đó làm giảm điện thế nghỉ và điện thế hoạt động. Nguyên nhân là vì:

· Khi tính thấm đối với ion K+ giảm thì ion này đi ra ngoài ít → lượng ion dương ở phía ngoài của màng giảm → chênh lệch điện thế hai bên màng giảm → làm giảm điện thế nghỉ của màng.
· Do chênh lệch điện thế hai bên màng giảm nên độ lớn của điện thế hoạt động giảm.

b. Điện thế nghỉ giảm và mất điện thế hoạt động. Vì:

· Khi kênh Na+ luôn mở, Na+ luôn đi vào bên trong tế bào làm cho nồng độ ion Na+ ở hai bên màng bằng nhau. Khi nồng độ ion Na+ ở hai bên màng bằng nhau thì bên ngoài vẫn dư ion dương (do sự thấm của ion K+) và bên trong vẫn dư ion âm nên vẫn còn điện thế nghỉ. Tuy nhiên lượng ion K+ được thấm ra ngoài với hàm lượng rất thấp nên điện thế nghỉ rất bé so với trường hợp bình thường. − Kênh Na+ mở làm cho N+ khuếch tán vào tế bào cho đến khi cân bằng nồng độ Na+ ở hai bên màng. Khi không còn chênh lệch nồng độ Na+ thì không còn điện thế hoạt động, vì điện thế hoạt động được hình thành do sự khử cực và đảo cực của ion Na+.

Câu 9:

· Thể vàng là các tế bào còn lại của nang trứng (sau khi trứng rụng) có sắc tố màu vàng và phát triển thành tuyến nội tiết tạm thời.
· Thể vàng tiết ra progesteron và estrogen. Progesteron và estrogen kích thích tử cung phát triển chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và ức chế tuyến yên làm giảm nồng độ FSH và LH trong máu.

Câu 10:

· Trong thời kỳ mang thai, nồng độ 2 hooc môn progesteron và estrogen ở mức cao có tác dụng duy trì niêm mạc tử cung, qua đó duy trì sự phát triển của thai.
· Hai tháng đầu thai kỳ, hooc môn progesteron và estrogen do thể vàng tiết ra. Trong khi đó, thể vàng được duy trì bởi HCG của nhau thai.
· Vào tháng thứ 3 của thai kỳ, nhau thai bắt đầu tiết progesteron và estrogen thay cho thể vàng. Đồng thời nhau thai giảm tiết HCG làm thể vàng teo đi.
· Nếu nhau thai chưa tiết đủ hooc môn progesteron và estrogen thì dễ dẫn đến sẩy thai (rụng thai).

a. Thành phần thuốc tránh thai là progesteron hoặc progesteron và estrogen. Các hooc môn này có tác dụng điều hoà ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên → Vùng dưới đồi ngừng tiết GnRH, tuyến yên ngừng tiết FSH, LH → không có trứng chín và rụng.

· Progesteron và estrogen có trong thuốc tránh thai vẫn kích thích sự dày lên của niêm mạc tử cung. Trong những ngày người phụ nữ uống đến những viên thuốc không có progesteron và estrogen thì nồng độ 2 hooc môn này giảm đột ngột → niêm mạc tử cung bong ra → kinh nguyệt.

Câu 11:
a. Hiện tượng:
· Lọ nối với ống cao su: nước chảy ra liên tục và nhiều hơn.
· Lọ nối với ống thủy tỉnh: nước chảy ra ngắt quãng và ít hơn.

b. Thí nghiệm trên chứng minh: tính đàn hồi của mạch máu: khi tim co bóp, tống máu theo từng nhịp nhưng trong hệ mạch máu vẫn chảy liên tục thành dòng.
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